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Phụ lục 1. 

Danh sách các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp  

có hoạt động hạch toán toàn hệ thống 

 

1. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; 

2. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; 

3. Tổng công ty VNPT (Vinaphone); 

4. Công ty cổ phần viễn thông FPT; 

5. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel; 

6. Tổng công ty Viễn thông Mobiphone; 

7. Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

8. Tập đoàn Bảo Việt; 

9. Tổng công ty cổ phần Bảo Minh; 

10. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam; 

11. Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam; 

12. Công ty Bảo hiểm nhân thọ Manulife; 

13. Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex; 

14. Công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện (PTI); 

15. Công ty TNHH bảo hiểm Dai-ichi life; 

16. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam); 

17. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; 

18. Tổng công ty Hàng không Việt Nam; 

19. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; 

20. Công ty cổ phần Hàng không Vietjet; 

21. Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam; 

22. Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam; 

23. Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam; 

24. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; 

25. Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu; 

26. Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài gòn Thương tín; 

27. Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam; 

28. Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu; 

29. Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á; 

30. Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội; 



331 

 

31. Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài gòn. 

32.  Ngân hàng TMCP Sài gòn - Hà Nội (SHB) 

33.  Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố HCM (HDbank) 

34.  Ngân hàng TMCP các DN ngoài quốc doanh (VPbank) 

 


